
A. NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TRONG XÉT XỬ 
ĐƯỢC BẢO ĐẢM

Trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, 
xét xử, Điều tra viên, Kiểm sát viên, người 
khác có thẩm quyền tiến hành tố tụng, 
người bị buộc tội, người bào chữa và người 
tham gia tố tụng khác đều có quyền bình 
đẳng trong việc đưa ra chứng cứ, đánh giá 
chứng cứ, đưa ra yêu cầu để làm rõ sự thật 
khách quan của vụ án.

Tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án do 
Viện kiểm sát chuyển đến Tòa án để xét 
xử phải đầy đủ và hợp pháp. Phiên tòa xét 
xử vụ án hình sự phải có mặt đầy đủ những 
người phải có mặt, trường hợp vắng mặt 
phải vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại 
khách quan hoặc trường hợp khác. Tòa án 
có trách nhiệm tạo điều kiện cho Kiểm sát 
viên, bị cáo, người bào chữa, người tham 
gia tố tụng khác thực hiện đầy đủ quyền, 
nghĩa vụ của mình và tranh tụng dân chủ, 
bình đẳng trước Tòa án.

Mọi chứng cứ xác định có tội, chứng 
cứ xác định vô tội, tình tiết tăng nặng, tình 
tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, áp dụng 
điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự để 
xác định tội danh, quyết định hình phạt, 
mức bồi thường thiệt hại đối với bị cáo, xử 
lý vật chứng và những tình tiết khác có ý 
nghĩa giải quyết vụ án đều phải được trình 
bày, tranh luận, làm rõ tại phiên tòa.

Bản án, quyết định của Tòa án phải căn 
cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá chứng cứ 
và kết quả tranh tụng tại phiên tòa.

(Điều 26 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 
2015)

B. BỊ CAN VÀ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA BỊ CAN:
1. Bị can là người hoặc pháp nhân bị khởi 

tố về hình sự. Quyền và nghĩa vụ của bị can 
là pháp nhân được thực hiện thông qua người 
đại diện theo pháp luật của pháp nhân.

2. Quyền của bị can:
l Được biết lý do mình bị khởi tố;
l Được thông báo, giải thích về quyền 

và nghĩa vụ của mình;
l Nhận quyết định khởi tố bị can; quyết 

định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị 
can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố 
bị can, quyết định phê chuẩn quyết định thay 
đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can; quyết 
định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp 
ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; bản kết 
luận điều tra; quyết định đình chỉ, tạm đình 
chỉ điều tra; quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ 
vụ án; bản cáo trạng, quyết định truy tố và 
các quyết định tố tụng khác theo quy định;
l Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, 

không buộc phải đưa ra lời khai chống lại 

chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội;
l Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
l Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, 

đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
l Đề nghị giám định, định giá tài sản; đề 

nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành 
tố tụng, người giám định, người định giá tài 
sản, người phiên dịch, người dịch thuật;
l Tự bào chữa, nhờ người bào chữa;
l Đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc 

tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc 
tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên 
quan đến việc bào chữa kể từ khi kết thúc 
điều tra khi có yêu cầu;
l Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng 

của cơ quan, người có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng.

3. Nghĩa vụ của bị can:
l Có mặt theo giấy triệu tập của người 

có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trường 
hợp vắng mặt không vì lý do bất khả kháng 
hoặc không do trở ngại khách quan thì có 
thể bị áp giải, nếu bỏ trốn thì bị truy nã;
l Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ 

quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.
(Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015)

C. BỊ CÁO VÀ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA BỊ CÁO
1. Bị cáo là người hoặc pháp nhân đã bị 

Tòa án quyết định đưa ra xét xử. Quyền và 
nghĩa vụ của bị cáo là pháp nhân được thực 
hiện thông qua người đại diện theo pháp 
luật của pháp nhân.  

2. Quyền của bị cáo: ïMột phiên tòa xét xử



Nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử; 
quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện 
pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; 
quyết định đình chỉ vụ án; bản án, quyết 
định của Tòa án và các quyết định tố tụng 
khác theo quy định;
l Tham gia phiên tòa;
l Được thông báo, giải thích về quyền 

và nghĩa vụ của mình;
l Đề nghị giám định, định giá tài sản; 

đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng, người giám định, người định 
giá tài sản, người phiên dịch, người dịch 
thuật; đề nghị triệu tập người làm chứng, bị 
hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
đến vụ án, người giám định, người định 
giá tài sản, người tham gia tố tụng khác 
và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 
tham gia phiên tòa;
l Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu 

cầu;
l Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, 

đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
l Tự bào chữa, nhờ người bào chữa;
l Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, 

không buộc phải đưa ra lời khai chống lại 
chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội;
l Đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi hoặc tự 

mình hỏi người tham gia phiên tòa nếu được 
chủ tọa đồng ý; tranh luận tại phiên tòa;
l Nói lời sau cùng trước khi nghị án;
l Xem biên bản phiên tòa, yêu cầu 

ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản 
phiên tòa;

l Kháng cáo bản án, quyết định của 
Tòa án;
l Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng 

của cơ quan, người có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng;
l Các quyền khác theo quy định của 

pháp luật.
3. Nghĩa vụ của bị cáo:
l Có mặt theo giấy triệu tập của Tòa 

án. Trường hợp vắng mặt không vì lý do bất 
khả kháng hoặc không do trở ngại khách 
quan thì có thể bị áp giải; nếu bỏ trốn thì bị 
truy nã;
l Chấp hành quyết định, yêu cầu của 

Tòa án.
(Điều 61 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015)

D. SỰ CÓ MẶT CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA
1. Người bào chữa phải có mặt tại phiên 

tòa để bào chữa cho người mà mình đã 
nhận bào chữa. Người bào chữa có thể gửi 
trước bản bào chữa cho Tòa án. Trường hợp 
người bào chữa vắng mặt lần thứ nhất vì lý 
do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách 
quan thì Tòa án phải hoãn phiên tòa, trừ 
trường hợp bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt 
người bào chữa. Nếu người bào chữa vắng 
mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc 
không do trở ngại khách quan hoặc được 
triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt 
thì Tòa án vẫn mở phiên tòa xét xử.

2. Trường hợp chỉ định người bào chữa 
mà người bào chữa vắng mặt thì Hội đồng 
xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp 
bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo đồng 
ý xét xử vắng mặt người bào chữa.
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